
Trả kết quả

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết Ngày nhận 

I

1 H56.26.44-

250227-

0004

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ XUÂN CHIẾN THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0989882759 03/03/2025 

08:05:12

10/03/2025 

08:05:00

03/03/2025 

17:12:20

2 H56.26.44-

250228-

0006

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250228-2749)

LÊ VĂN KIÊN 

CƢỜNG

Thôn 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0357303740 03/03/2025 

08:08:48

03/03/2025 

17:00:00

03/03/2025 

17:14:03

3 H56.26.44-

250303-

0004

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ THỦY THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0383618362 03/03/2025 

11:19:11

10/03/2025 

11:18:59

03/03/2025 

17:14:32

4 H56.26.44-

250303-

0008

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250303-1431)

LÊ MINH NHẬT Thôn Liên Minh, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0967586033 04/03/2025 

11:30:19

04/03/2025 

17:00:00

04/03/2025 

16:52:10

5 H56.26.44-

250304-

0004

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ TIẾN THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0971099185 05/03/2025 

09:41:33

12/03/2025 

09:41:00

05/03/2025 

17:02:54

6 H56.26.44-

250304-

0010

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ 

SEN

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0373874594 05/03/2025 

10:03:52

12/03/2025 

10:03:00

05/03/2025 

17:04:00

7 H56.26.44-

250304-

0011

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN 

SANG

Thôn Giang Sơn, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0373824594 05/03/2025 

10:09:26

12/03/2025 

10:09:00

05/03/2025 

17:04:15

8 H56.26.44-

250305-

0001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VĂN TUẤN THÔN HẢI SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0325590102 05/03/2025 

10:15:21

12/03/2025 

10:15:00

05/03/2025 

17:05:02

Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

G

hi 

ch

ú

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG

Đăng ký khai sinh

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lượn

g 

(bộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2025



9 H56.26.44-

250305-

0003

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250305-0933)

LÊ UYỂN NHI THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0399097192 06/03/2025 

07:45:55

06/03/2025 

17:00:00

06/03/2025 

16:37:15

11 H56.26.44-

250306-

0003

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250306-0290)

LÊ PHẠM ĐĂNG 

KHÔI

THÔN HẢI SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0859379717 06/03/2025 

14:07:56

06/03/2025 

17:00:00

06/03/2025 

16:38:15

12 H56.26.44-

250306-

0007

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250306-1441)

NGUYỄN 

HOÀNG LINH 

ĐAN

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0345263610 06/03/2025 

14:09:08

06/03/2025 

17:00:00

06/03/2025 

16:37:40

13 H56.26.44-

250306-

0008

Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐẶNG ĐÌNH 

LƢU

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0978747364 07/03/2025 

08:02:48

14/03/2025 

08:01:59

09/03/2025 

19:50:54

II

1 H56.26.44-

250228-

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ THỊ HOÀI 

HƢƠNG

THÔN THÀNH XUÂN 0395622067 03/03/2025 

08:08:01

06/03/2025 

08:07:59

03/03/2025 

17:13:48

2 H56.26.44-

250304-

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 

DUYÊN

THÔN 1 0823258689 05/03/2025 

10:11:09

10/03/2025 

10:11:00

05/03/2025 

17:06:37

III

1 H56.26.44-

250304-

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ 

XIÊM

Số 5 ngách 64 ngõ 105 

Doãn Kế Thiện, Tổ 19

0986263202 05/03/2025 

09:55:14

06/03/2025 

09:54:59

05/03/2025 

17:03:28

2 H56.26.44-

250304-

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN TUẤN THÔN THÀNH XUÂN 0983691353 05/03/2025 

09:59:42

06/03/2025 

09:58:59

05/03/2025 

17:03:43

3 H56.26.44-

250307-

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HỮU 

QUÂN

THÔN LINH TRƢỜNG 0862660444 07/03/2025 

11:05:43

10/03/2025 

11:05:00

07/03/2025 

14:59:52

IV

1 H56.26.44-

250306-

0005

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250306-0406)

LÊ THỊ ƢỚC Thôn 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0973389891 06/03/2025 

14:06:53

06/03/2025 

17:00:00

06/03/2025 

16:37:59

2 H56.26.44-

250303-

0011

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250303-0845)

PHẠM HUY 

GIỮA

Thôn Đại Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0867015236 03/03/2025 

15:34:32

04/03/2025 

17:00:00

03/03/2025 

17:15:15

3 H56.26.44-

250304-

0003

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250304-0119)

NGUYỄN VIẾT 

PHÁO

Thôn Giang Sơn, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0343800539 04/03/2025 

08:44:07

04/03/2025 

17:00:00

04/03/2025 

16:52:45

V

Cấp giấy xác nhận TTHN

Đăng ký kết hôn

Đăng ký khai tử

Cấp bản sao trích lục hộ tịch



1 H56.26.44-

250303-

0005

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ THỦY THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0383618362 03/03/2025 

11:19:41

04/03/2025 

11:18:59

03/03/2025 

17:14:52

2 H56.26.44-

250227-

0003

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRƢƠNG THỊ 

THỰC

SN: 15, Đƣờng số 02, 

Thôn Liên Minh, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0355416643 03/03/2025 

08:03:33

04/03/2025 

08:03:00

03/03/2025 

17:11:56

3 H56.26.44-

250227-

0005

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ XUÂN CHIẾN THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0989882759 03/03/2025 

08:06:03

04/03/2025 

08:05:59

03/03/2025 

17:12:49

4 H56.26.44-

250228-

0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN VIẾT 

TOẠI

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0868734116 03/03/2025 

08:06:48

04/03/2025 

08:05:59

03/03/2025 

17:13:07

5 H56.26.44-

250228-

0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN 

KHÁNH

THÔN LINH TRƢỜNG, 

Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0961908163 03/03/2025 

08:07:18

04/03/2025 

08:07:00

03/03/2025 

17:13:27

6 H56.26.44-

250306-

0009

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐẶNG ĐÌNH 

LƢU

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0978747364 07/03/2025 

08:04:01

10/03/2025 

08:03:59

09/03/2025 

19:50:12

7 H56.26.44-

250303-

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ LIÊN Thôn 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa,

0967586033 05/03/2025 

09:35:40

06/03/2025 

09:35:00

05/03/2025 

17:01:35

8 H56.26.44-

250303-

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch HỒ THỊ GIANG THÔN 4, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

0981047753 05/03/2025 

09:37:09

06/03/2025 

09:37:00

05/03/2025 

17:01:50

9 H56.26.44-

250304-

0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM HUY 

TỈNH

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0867015236 05/03/2025 

09:38:26

06/03/2025 

09:37:59

05/03/2025 

17:02:23

10 H56.26.44-

250304-

0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ 

HỒNG

THÔN LINH TRƢỜNG, 

Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0343800539 05/03/2025 

09:39:10

06/03/2025 

09:39:00

05/03/2025 

17:02:38

11 H56.26.44-

250304-

0012

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ 

SEN

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0373874594 05/03/2025 

10:10:08

06/03/2025 

10:09:59

05/03/2025 

17:04:32

12 H56.26.44-

250304-

0005

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ TIẾN THÔN LIÊN MINH, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0971099185 05/03/2025 

09:41:59

06/03/2025 

09:41:00

05/03/2025 

17:03:08

13 H56.26.44-

250305-

0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN TUẤN THÔN HẢI SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0325590102 05/03/2025 

10:15:54

06/03/2025 

10:15:00

05/03/2025 

17:05:24



14 H56.26.44-

250306-

0004

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ TRƢƠNG 

NIÊN

THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0399097192 07/03/2025 

07:53:49

10/03/2025 

07:52:59

09/03/2025 

19:51:35

15 H56.26.44-

250306-

0006

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN THẮNG THÔN 1, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0399097192 07/03/2025 

07:54:16

10/03/2025 

07:54:00

09/03/2025 

19:51:13

1 H56.26.44-

250303-

0001

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0345392691 03/03/2025 

08:34:57

04/03/2025 

08:33:59

03/03/2025 

10:00:14

2 H56.26.44-

250303-

0003

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

TUẤN ANH

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0987661540 03/03/2025 

09:11:34

04/03/2025 

09:11:00

03/03/2025 

09:59:52

3 H56.26.44-

250303-

0002

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG THỊ 

HIỀN

THÔN TRUNG HẢI, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0989984638 03/03/2025 

09:11:43

04/03/2025 

09:11:00

03/03/2025 

10:30:01

II. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ 



4 H56.26.44-

250303-

0006

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ TRƢƠNG 

PHÚ

THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0965840692 03/03/2025 

10:30:25

04/03/2025 

10:30:00

03/03/2025 

11:13:28

5 H56.26.44-

250303-

0007

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ PHẠM THỊ LỆ THÔN HẢI SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0329636953 03/03/2025 

14:18:32

04/03/2025 

14:18:00

03/03/2025 

16:47:33

6 H56.26.44-

250304-

0008

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

TÂM

THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0377380472 04/03/2025 

10:35:53

05/03/2025 

10:35:00

05/03/2025 

09:39:21

7 H56.26.44-

250304-

0007

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

THÔN ĐẠI TRƢỜNG, , , 

Tỉnh Thanh Hóa

0345392691 04/03/2025 

10:36:00

05/03/2025 

10:35:59

05/03/2025 

09:39:29



8 H56.26.44-

250306-

0002

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

TÂM

THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0377380472 06/03/2025 

08:43:15

07/03/2025 

08:43:00

06/03/2025 

14:53:58

9 H56.26.44-

250306-

0001

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG THỊ 

PHƢƠNG

THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0522946688 06/03/2025 

08:43:25

07/03/2025 

08:43:00

06/03/2025 

14:54:07

10 H56.26.44-

250306-

0010

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG ĐÌNH 

LƢU

THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0978747364 07/03/2025 

14:43:29

10/03/2025 

14:43:00

07/03/2025 

16:56:08


